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Sô: /KH-UBND Đồng Nai, ngày Ậộ tháng Oỉ năm 2015 

KÉ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015 

Tiếp tục thực hiện Thông tri số 18-TT/TU ngày 15/11/2012 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 
04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chương trinh công tác của 
ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục chọn nãm 2015 là Năm An toàn 
giao thông với chủ đề: "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải 
trọng phương tiện" và "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công 
vụ" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết"; chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc 
kiên quyết lập lại ữật tự hoạt động kinh doanh vận tải và vận tải hàng trên 
đưòng bộ. ủy ban nhân dân tinh Đồng Nai ban hành Ké hoạch hành động triển 
khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu 

chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện toàn diện, 
đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo chuyển biến manh mẽ về 
trật tự an toàn giao thông trên từng địa bàn, từng tuyến và toàn địa bàn tỉnh. 

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông, huy động sức manh tổng hợp của cà hệ thống chính trị cùng vào 
cuộc, nhất là các cơ quan thông tin, báo chí, các tổ chức chính trị xã hội và các 
tổ chức an toàn giao thông từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2015. 

3. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người thực thi công vụ, phối hợp có 
hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, xây 
dựng vãn hóa giao thông. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số 
người chết và bị thương, địa bàn đã giảm số người chết trong năm 2014 giao chỉ 
tiêu giảĩĩi 5%, địa bàn chưa giảm giao chỉ tiêu giảm 10% (phụ lục kèm theo), 
giảm ùn tắc giao thông đường bộ so với năm 2014. 

II. NHIÊM VU VÀ GIAI PHÁP TRONG TÂM * • « 
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tinh đến địa phương đối với 
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các biện pháp phòng tránh, 
hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy. 



2. Tiếp tục thực hiện chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và 
kiêm soát tải trọng phương tiện" và "Nâng cao tinh thân trách nhiệm của người 
thực thi công vụ". 

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào quản lý kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp bằng, chứng chỉ cho 
các thuyền viên; đãng ký, đãng kiểm phưong tiện giao thông; bảo đảm an toàn giao 
thông của kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát tải 
ừọng phương tiện. 

4. Đẩy mạnh tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng các công trình kết 
cấu hạ tầng giao thông, tập trung đau tư xây dụng, phát triển và quản lý, khai thác 
kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch 
bảo tri két cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp 
lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao 
thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; khắc phục 
kịp thời các "Điểm đen" hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

5. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
trật tự an toàn giao thông tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, 
trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; 
phổ biến quy định pháp luật và xây dựnẹ vãn hóa giao thông đối với doanh nghiệp, 
chủ xe, lái xe kinh doanh vận tái, chủ đâu tư, nhà thâu xây dựng, đặc biệt lả nhóm 
những người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

6. Đẩy manh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao 
gây tai nạn giao thông. Tăng cường kiêm tra, xử lý nghiêm các hành ví vi phạm 
của xe chở khách, xe chở quá tải trọng, của người điều khiển xe mô tô, xe gắn 
máy. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các đoạn đường thời 
gian qua thường xảy ra tai nạn giao thông, tại địa bàn nông thôn, khu công 
nghiệp. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm ưa, xử lý nghiêm các sai phạm của 
người thực thi công vụ trong khi làm nhiệm vụ. 

ra. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
1. Ban An toàn giao thông tình 
a) Xây dựng nội dung tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các địa phương trong 
công tác tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy 
một cách thiết thực, hiệu quảề 

b) Tiếp tục ké hoạch hưởng ứng "Thập kỷ hành động về an toàn giao 
thông đường bộ"; phổ biến các tiêu chí, xây dựng mô hình về vãn hóa giao 
thông đường thủy, đường bộ phù hợp với từng loại đôi tượng cân tuyên truyên. 
Đẩy manh tuyên truyền về văn hóa giao thông, vận động cán bộ, công chức và 
Nhân dân thực hiện nếp sống "Vãn hóa giao thông'", "Văn hóa giao thông vói 
bình yên sông nước", ứng xử có vãn hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và khi tham gia giao 
thông. 
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c) Tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên về chủ đề Năm An toàn giao 
thông 2015: "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương 
tiện" và "Nâng cao tinh thần trách nhiệĩĩi của người thực thi công vụ", về tác hại 
của lạm dụng rượu, bia đối với trật tự an toàn giao thông; quy định của pháp luật 
về xử phạt đổi với ngưòi lái xe uống rượu, bia. Đẩy mạnh tuyên truyền về đội 
mũ bảo hiểm; vận động người lớn tự giác đội mũ bảo hiểm cho trè em, sử dụng 
mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, cài quai đúng quy cáchế 

d) Phối hợp các đơn vị thuộc ngành đường sắt, Đoạn Quản lý đường 
thủy nội địa số 10, Sở Giao thông vận tải và địa phương khảo sát, lắp đặt panô 
tụyên truyền, cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí đường ngang không có gác chắn; 
bên khách ngang sông. 

đ) Tiếp tục đôn đốc các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân 
thủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối các nhà thầu dự án cải tạo, 
sửa chữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 20 và Quốc lộ 51, cầu Đồng Nai, cầu vượt Amata, 
hầm chui Tam Hiệp và các công trình khác cho đến khi hoàn chỉnh công trình; 
bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông tại công trình thi công cầu vượt 
Amata, hầm chui Tam Hiệp; khẩn trương triển khai việc đặt dải phân cách tách 
làn xe 2, 3 bánh trên toàn tuyến Quốc lộ 51, xem xét đặt dải phân cách xe 2, 3 
bánh Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Biên Hòa. 

e) Khắc phục kịp thời và hỗ trợ các địa phương, đơn vị khắc phục các 
"Điểm đen" tai nạn giao thông. Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức quốc tế, 
các doanh nghiệp thực hiện các dự án về an toàn giao thông trên địa bàn tính. 

g) Tổ chức kiểm tra các đơn vị, địa phương việc chấp hành quy định về 
an toàn giao thông và thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2015. 

2. Sở Giao thông vận tải 
a) Chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các dự án về công trình giao thông bảo 

đảm đúng tiến độ, quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giao thông. Chỉ đạo 
các đơn vị chức năng và địa phương khi lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng 
mai các tuyến đường bộ, tuyến tránh đô thị phải thiết kế phân làn đường dành 
riêng cho xe môtô, xe gắn máy. Kiên quyết không để đấu nối ừái phép vào quốc 
lộ và đường tỉnh. 

b) Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp bằng, chứng chỉ cho các 
thuyền viên. Triển khai thực hiện quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP 
nẹày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
băng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
băng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tài đường bộ. 

c) Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và chống tiêu cực ừong công tác 
đăng kiểm, thực hiện có hiệu quả Chi thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống 
tiêu cực ữong công tác đãng kiểm phương tiện giao thông vận tải; tăng cường 
kiểm tra và xử lý vi phạm của phương tiện hoán cải; siết chặt việc kiểm tra về an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đôi vói các loại phương tiện vận tải nhập khâu 
theo quy định. 
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d) Có kế hoạch cụ thể thực hiện chủ đề: "Siết chặt quản ỉý kinh doanh 
vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" và "Nâng cao tinh thần trách nhiệm 
của người thực thi công vụ". 

- Chủ trì tổ chức ký cam kết và kiểm soát quá tải trọng với các doanh 
nghiệp, mỏ, bến bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư các công trìnhề.. Lập 
phương án kiểm soát tải trọng tại các khu vực, các điểm nóng. 

- Tổ chức hoạt động kiểm soát tải trọng xe một cách khoa học, quyết liệt, 
nậhiêm túc, đúng quy định, ngăn chặn xe chờ quá tải từ gốc, yêu cầu ngiicri đứng 
đau các tổ chức, doanh nghiệp như mỏ, cảng, bến bãi, cơ sở sản xuất vật liệu ký 
cam kết không xếp hàng quá tải trọng xe và có biện pháp kiểm soát, xử lý ngay tại 
noi xểp hàng. Yêu cầu chủ phương tiện cam kết không hoán cải phương tiện, tiếp 
tục kiểm ưa và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở 
hàng của xe ô tô tải tự đổ. Ngăn chặn có hiệu quả tinh trạng chuyên chở hàng 
hóa quá tải trọng cho phép. 

đ) Chi đạo Thanh tra giao thông phổi hợp lực lượng cảnh sát, chính 
quyền địa phương kiểm tra xử lý kịp thời hành vi vi phạm vê hoạt động chở 
khách ngang sông, chở khách du lịch, ở các bên xe; cương quyêt đình chi hoạt 
động của ben khách du lịch, bến đò ngang trái phép, phương tiện và người điều 
khiển không đủ điều kiện an toàn; không cho xuất bến đối với xe ôtô không bảo 
đảm các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện. 

e) Khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình 
của xe ô tô để xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe, xác định trách nhiệm liên 
quan của cơ quan, người thực thi công vụ. Công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi 
phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

ệ) Giáo dục nâng cao đạo đức cùa người lái xe và người phục vụ, bảo 
đảm chất lượng phục vụ và thuận tiện cho việc đi lại của cán bộ, học sinh, công 
nhân và Nhân dân. Thực hiện tốt kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Át Mùi. 

h) Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác phối hợp trong 
việc tổ chức giao thông và điều khiển giao thông; chủ động phương án phòng 
ngừa, điều hòa rứiằm giảm ùn tắc giao thông. 

i) Triển khai thực hiện Quỵết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường 
bộ, đường sắt đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiêm ừa và xử lý vi 
phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường săt. 

3. Công an tỉnh 
a) Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, công an 

xã, phường, thị trấn phối hợp Thanh tra giao thông tăng cường điều tiết, hướng 
dẫn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông đưòng bộ, chống va 
trôi phương tiện thủy. 

b) Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 
luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm 
băng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Tập trung xử lý nghiêm theo các 
chuyên đề đối với các hành vi vi phạm ừật tự an toàn giao thông, tập trung vi 
phạm về: Nồng độ cồn, tốc độ, vượt ẩu, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt 
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đèn đỏ, đi không đúng làn đường, không đội mũ bảo hiểm, học sinh, sinh viên 
chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, không có giẩy phép ỉái xe điều khiển môtô, 
vi phạm an toàn giao thông tại nơi giao căt đường bộ và đường săt, quy tăc an 
toàn giao thông đường thủy nội địa nhất là những hành vi trực tiếp đe dọa an 
toàn giao thông dễ gây tai nạn giao thông. 

c) Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với lực lượng Thanh ừa giao 
thông và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 1966/CĐ-
TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tưóng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện 
kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng 
phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép và Kê 
hoạch phổi hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 cua Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ Công an về phối hợp thực hiện việc tuần ừa kiểm soát xử lý 
hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên 
đường bộ; tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định về chở hàng quá khổ, quá tải đối với xe tải nặng, xe chở công-ten-nơ, xe chở 
vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối phương tiện thủy. Đồng 
thời tăng cường kiểm tra và xử lỵ nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải 
khách nhu: Vi phạm quy định về tốc độ; chở quá số người; đi không đúng làn 
đường, luồng tuyến; thời gian lái xe, lái tàu; đón, trả khách không đúng nơi quy 
định. 

d) Lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm hành vi vi phạm 
chuyên chả quá tài trọng tại các khu vực có nguy cơ cao về chuyên chở quá tải 
trọng như: Khu vực mỏ đất, đá, cảng, bến bãi... xử lý cả các trường họp chuyên 
chở vật liệu quá tải trọng, rơi vãi xuống đường đối với phương tiện phục vụ thi 
công công trình giao thông. 

Tăng cường năng lực cho lực lượng Cành sát giao thônệ đường bộ, 
đường sắt làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. 

đ) Chủ động kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, áp dụng các biện 
pháp hành chính, nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh theo phương châm: "Tích 
cực phòng ngừa, chủ động ngăn chặn". Phát hiện kịp thời, xừ lý nghiêm, không 
để bùng phát đua xe quy mô lớn hoặc tái diễn liên tục. Xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm ưật tự an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất ỉà các vụ tai nạn 
giao thông gây hậu quả nghiêm ừọng trở lên. 

e) Phối họp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
pháp luật về an toàn giao thông. 

g) Tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị 
các bất hợp lý trong tổ chức giao thôĩiệ; chú trọng tại các tuyến đường mới khai 
thác, sử dụng; kiến nệhi việc giải quyết các "điểm đen" tai nạn giao thông; thực 
hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông. 

4ề Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy 
a) Phối hợp Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh soạn thảo các nội 

dung tuyên truyền an toàn giao thông, Chỉ thị số 18/CT-TW, Nghị quyết số 
88/NQ-CP và chủ đề Năm An toàn giao thông 2015 để phổ biến đến các cơ sở 
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Đảng và đảng viên để học tập, thực hiện; phát động đợt sinh hoạt: "Đảng viên 
với vãn hóa giao thông". 

b) Theo dõi, đề xuất, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện Chi thị số 18-
CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 18-TT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại các cơ sở Đảng, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể. 

5. Sở Tư pháp 
Phối họp Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh biên soạn tài liệu 

tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 
thủy, nội dung phù hợp từng đối tượng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên 
truyên cho báo cáo viên thuộc các sờ, ngành là thành viên Ban An toàn giao 
thông tỉnh và các địa phương; trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn 
giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, công nhân và 
Nhân dân. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 
a) Nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông trong trường học; 

chủ động kế hoạch phối hợp Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tư 
pháp để tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông, hướng dần giáo viên, học sinh các cấp thực hiện các tiêu chí văn hóa giao 
thông. Tiếp tục thực hiện Chương trình phôi họp giữa Uy ban An toàn giao thông 
Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao 
thông trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2013 - 2018. 

b) Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường, các phòng giáo dục tổ chức cho học 
sinh ký cam kết với nhà trường tronệ việc chấp hành nghiêm quy định về trật tự 
an toàn giao thông. Đồng thòi phổi hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh 
thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự ạiác chấp hành quy tắc giao 
thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, mặc áo 
phao khi đi đò, không điều khiển xe gắn máy, xe môtô khi chưa đủ tuổi hoặc 
không có giấy phép lái xe. Đưa các nội dung về trật tự an toàn giao thông vào 
nội dung sinh hoạt tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn đội. Quy định 
và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đạo đức đối với học sinh, sinh viên vi 
phạm trật tự an toàn giao thông. 

c) Khai thác có hiệu quả các công viên an toàn giao thông đã được đầu 
tư trên địa bàn thành phố Biên Hòa, huỵện Trảng Bom, huyện Thổng Nhất; 
nghiên cứu nhân rộng mô hình vui học về an toàn giao thông cho cấp tiểu học 
thông qua các công viên an toàn giao thông ở các trường, các địa phương đủ 
điều kiện về mặt bằng. 

d) Tổ chức, phát động cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Intemet lần 
thứ 2 (2014 - 2015) cho học sinh tiểu học, trung học, trung học phổ thông vào đàu 
năm học 2015-2016; phối hợp Quỹ phòng chống thương vong Châu Á triển khai 
dự án "Mũ bảo hiểm cho trẻ em" đển một số trường tiểu học trong tỉnh; tổ chức 
tập huấn giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên các cấp. Tăng cường công 
tác phối hợp với các cơ quan liên quan, các đoanh nghiệp tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong năm 2015. 
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7. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tính; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên 
Đoàn lao động tỉnh; Tỉnh Đoàn 

a) Tiếp tục triển khai việc đưa văn hóa giao thông vào nội dung cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống vãn hóa ở khu dân cư", đẩy mạnh 
phong trào toàn dân tham gia bảo đảm ừật tự an toàn giao thông, gắn mục tiêu 
giảm tai nạn giao thông với phong trào 04 giảm ờ địa bàn khu dân cư đê tuyên 
truyền, vận động Nhân dân thực hiện. Hướng dẫn đen cấp cơ sở, mỗi gia đình và 
hội viên thực hiện các tiêu chí về văn hóa giao thông; tuyên truyền về tác hại của 
rượu, bia; về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn 
máy, xe đạp đỉện; tuyên truyền, giáo dục, vận động người lớn tự giác đội mũ bảo 
hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm đảm bảo chất 
lượng, cài quai đúng quy cách. 

b) Chỉ đạo các cấp Hội, Mặt trận Tổ quốc cơ sở theo dõi việc ký và thực 
hiện cam kết gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đưa vấn đề chấp hành 
pháp luật về an toàn giao thông vào tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hóa. Tăng 
cường giám sát việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải, về tải 
trọng phương tiện và việc thực thi pháp luật của lực lượng chức năng trong khi 
làm nhiệm vụ. 

c) Phát động phong trào "Công nhân với văn hóa giao thông" sâu rộng 
trong đoàn viên, công nhân, lao động, vận động 100% công nhân đội mũ bảo 
hiểm khi đi mô tô, xe máy. Đưa tiêu chí văn hóa giao thông, tuyên truyền về tác 
hại của mợu, bia đến tổ chức công đoàn cơ sờ để sinh hoạt, tuyên truyền đến 
mọi đoàn viên. 

d) Phối hợp các chủ doanh nghiệp mở các lớp tuyên truyền pháp luật về 
an toàn giao thông bằng các hình thức phong phú, sinh động. Giáo dục, vận 
động người lao động không xếp hàng hóa lên xe ô tô quá tải trọng cho phép. 

đ) Tổ chức cuộc thi an toàn giao thông trong đội ngũ tuyên truyền viên; 
mờ cuộc vận động ừong đoàn viên, công đoàn: "Đã uống rượu, bia thì không lái 
xe". Nhân rộng mô hình "Tổ công nhân tự quản về an toàn giao thông" trong các 
doanh nghiệpế 

e) Đẩy mạnh cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên phong trào thi 
đua: "Tuổi trẻ Đồng Nai gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông", làm chuyển 
biến sâu rộng về nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhất là quy định về 
đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không 
đua xe, phóng nhanh vượt ẩu. Đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của rượu, 
bia vào hoạt động thường kỳ cùa tổ chức đoàn cấp cơ sở. 

g) Tổ chức tọa đàm, mạn đàm về tinh thần trách nhiệm của người thi 
hành công vụ, về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn giao thông. 
Đồng thời tổ chức lực lượng "Thanh niên tình nguyện" tích cực phối hợp Cảnh 
sát giao thông thực hiện nhiệm vụ điều hòa, bảo đảm an toàn giao thông tại các 
giao lộ và nơi giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; cấp cứu nạn nhân tai nạn 
giao thông. 
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h) Phối hợp tổ chức các hoạt động giúp thanh niên hoàn thiện kỹ năng 
khi tham gia giao thông như: Kỹ năng lái xe khoa học và an toàn; cách lựa chọn 
và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định; cách xử iý các tình 
huống có nguy cơ xảy ra tai nạn. Tổ chức các khóa phổ cập bơi lội cho thiếu nhi 
vùng sông nước. Tổ chức học và thi giấy phép ỉái xe hạng AI cho thanh niên khi 
đủ 18 tuổi. ' 

8. Sở Thông tín và Truyền thông 
Tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo 
của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đe án tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao 
ứiônggiai đoạn 2013 -2015. * * V 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
a) Phối hợp Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai các tiêu 

chí về văn hóa giao thông đườrig bộ đến các tầng lớp Nhân dân; xây dựng 
chương trình kế hoạch tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông; chú 
ý tuyên truyền lồng ghép với các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, bằng xe 
lưu động. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị phối hợp Ban An toàn giao thông các 
huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức tuyên truyền văn hóa 
giao thông; tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn giao thông. In sang 
các nội dung tuyên truyền an toàn giao thông, thông điệp phòng, chống rượu, bia 
khi điều khiển phương tiện để cấp cho các địa phươngể 

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao 
động Đồng Nai 

a) Đẩy manh tuyên truyền về chủ đề Năm An toàn giao thông 2015: 
"Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" và 
"Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ", vận động nhân 
dân thực hiệri nếp sống vãn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của 
pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia 
giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiệnế 

b) Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao 
Động Đồng Nai ngoài việc tăng cường thời lượng về tin tức an toàn giao thông 
phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng chuyên mục an toàn giao thông 
và văn hóa giao thông hàng tuần phát trên đài và báo để tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về tác hại của rượu, bia đối với 
trật tự an toàn giao thông và xây dựng vãn hóa giao thông. 

11. Sở Y tế 
a) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng 

yêu cầu cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế. 
b) Chỉ đạo các bệnh viện triển khai việc xét nghiệm nồng độ cồn trong 

máu đối với tất cả các trường hợp nhập viện cấp cứu tai nạn giao thông, cung 
cấp kết quả cho cơ quan Công an khi có yêu cầu. 
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c) Hàng tháng thống kê nạn nhân cấp cứu tai nạn giao thông tại các bệnh 
viện trong tỉnh có nồng độ cồn vượt ngưỡng quy định; nạn nhân không đội mũ 
bào hiểm báo cáo UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh. 

d) Tuyên truyền phòng chống lạm dụng rượu, bia khi điều khiển phương 
tiện cơ giới đường bộ và đội mũ bảo hiêm đạt chuân chât lượng khi tham gia 
giao thông bàng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

12. Hộỉ Chữ thập đỏ tỉnh 
a) Tuyên truyền phòng ữánh thiệt hại do tai nạn giao thông, kỹ năng sơ 

cứu ban đầu tai nạn giao thông cho cán bộ và Nhân dân ưên địa bàn tỉnh. 
b) Triển khai, tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho mọi 

đối tượng theo khung huấn luyện sơ cép cứu do Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam ban hành và kê hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh. 

c) Xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên tham gia cấp cứu 
tai nạn giao thông và đầu tư thêm các chốt cấp cứu tai nạn giao thông trên tuyến 
Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51 và tuyến đường tỉnh có tình hình tai nạn giao 
thông phức tạp. 

13. Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất vật ỉiệu xây dựng, khai 
thác tải nguyên, khoáng sản, nông sàn, xây lăp các công trình có sử đụng kêt câu 
siêu tnrờng, siêu ữọng, kinh doanh xăng, dầu... thực hiện nghiêm các quy định về 
xếp hàng hóa lên xe ô tô, cương quyết không để tình trạng xe ô tô chờ hàng quá 
tải đi và đến các đầu mối hàng hóa của doanh nghiệp. 

b) Sở Công Thương chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường các địa phương 
tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe 
đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy. 

14. Ban Quản ỉý các khu công nghiệp 
a) Đe ra giải pháp và thực hiện công tác quản lý về trật tự an toàn giao 

thông trên các tuyến đường thuộc các khu công nghiệp quản lý. 
b) Chủ trì, phối hợp Vãn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh khảo sát, xác định nguyên nhân mât an toàn giao 
thòng đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tín hiệu an toàn giao thông 
các tuyến đường thuộc các khu công nghiệp. Làm việc với chủ đầu tư hạ tầng 
giao thông các khu công nghiệp để sửa chữa, bổ sung bảo đảm an toàn cho 
người tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông. 

c) Chủ động phối hợp với Liên Đoàn lao động tỉnh, Sở Tư pháp, Công 
an tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyên truyền trực tiếp đến từng nhà máy, xí 
nghiệp, từng cán bộ, công nhân trong các khu công nghiệp. 

15. Cục Quản lý đường bộ IV; Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 
10; Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn; Ban An toàn đường sắt ĨII (Bộ 
Giao thông vận tải) trên địa bàn 

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hệ thống giao thông thuộc 
ưách nhiệm quản lý; chủ động việc duy tu, sửa chữa thường xuyên, kịp thời, 
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không để tình trạng kết cấu hạ tầng giao thông hư hỏng kéo dài gây mất an toàn 
giao thông. 

b) Phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương kiểm tra, xác 
định các "Điểm đen" tai nạn giao thông, các điểm mất an toàn giao thông ừên 
các tuyến quốc lộ, tuyến đường sắt, đường thủy, có kế hoạch xử lý ngay. Rà soát 
hệ thông biên báo hiệu đê thay đổi, bô sung cho phù hợp tình hình giao thông. 

c) Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công công 
trình ưên các tuyến quốc lộ, tuyến đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm gây mất an toàn giao thông. 

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm an 
toàn giao thông đường sắt đối với đội ngũ nhân viên làm nhiệm vụ bảo đảm an 
toàn chạy tàu và cán bộ làm nhiệm vụ tại Trạm cân tải ữọng xe Dầu Giây. Tiếp 
tục thực hiện đúng lộ trình kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 
đường bộ, đường sắt theo Quyết đinh số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

16. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh 
Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn cháy, nổ đối 

với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quản lý phương tiện giao thông và hoạt động 
vận tải; thực hiện nghiêm túc Đề án cứu nạn, cứu hộ thuộc lĩnh vực giao thông 
đường bộ, đường thủy và đường sắt đối với các vụ tai nạn giao thông. Tổ chức 
thực tập các phương án cứu nạn, cứu hộ tai nạn giao thông trên đường bộ, đường 
thuy. 

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tĩnh 
Tăng cường tuyên truyền và giáo dục quân nhân chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đưa công tác tuyên truyền an 
toàn giao thông vào chương trình huấn luyện của mỗi đơn vị. Phối hợp với các 
cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với quân nhân về việc 
chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, sử dụng rượu, bia khi điều 
khiển phương tiện, nhất là quản lý hoạt động của các phương tiện vận tải cơ giới 
trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, tải trọng xe. 

18. Sở Nội vụ 
Phối hợp Công an tỉnh định kỳ hàng quý nắm danh sách cản bộ, công 

chức, viên chức vi phạm pháp luật giao thông, tham mưu UBND tỉnh biện pháp 
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật giao thông, nhất là 
vi phạm về nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông; tiêu chí bình xét thi đua hàng 
năm đối vói người vi phạm pháp luật an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông, 

19. Sở Tài chinh 
a) Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các ngành, địa phương xây 

dựng kê hoạch và dự trù kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kịp thời 
phân bô kinh phí cho các đơn vị, ngành, địa phương theo quy định, tạo điêu kiện 
thuận lợi, nhanh chóng cho các hoạt động bảo đảm trong Năm An toàn giao 
thông 2015. ' 

b) Phối họp Vãn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ngành 
liên quan rà soát lại các hồ sơ để kịp thời cấp kinh phí khắc phục "Điểm đen" tai 
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nạn giao thông, các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, không để tỉnh 
trạng mất an toàn giao thông, đe dọa sức khỏe, tính mạng Nhân dân. 

20. Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
a) Tập trung chỉ đạo tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 
18-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật về trật tự 
an toàn giao thông. Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

b) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phổ biến các tiêu chí văn hóa 
giao thông đến cán bộ, nhân viên thuộc quyền, nhắc nhở thường xuyên cán bộ, 
công chức, viên chức của mình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự 
an toàn giao thông, tìiực hiện nếp ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; đưa 
nội dung này vào chương trình chào cờ, giao ban tuần, tháng, các buổi sinh hoạt 
chính trị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. 

21. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa 
a) Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đon vị và UBND các phường, xã, thị 

trấn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, các đoàn thể đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên tmyềii Chỉ thị số 18-
CT/TW, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, về Năm An toàn giao thông 
2015. Đưa vãn hóa giao thông vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kêt xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư" để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện; 
tuyên truyền về các nguy cơ gây tai nạn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều 
khiển mô tô, xe gắn máy an toàn khi lưu thông trên đường giao thông nông thôn. 

b) Chủ động kế hoạch kiểm tra, bảo đảm an toàn tại các tuyến đường bộ 
địa phương quản lý, các bến đò ngang, đường ngang qua đường sắt; khắc phục 
các "Điểm đen" trên các đường giao thông được phân cấp; cương quyết không 
để phát sinh thếm đường ngang trái phép, chủ động phối hợp ngành đường sắt 
kế hoạch xóa bỏ đường ngang trái phép, bố trí người cảnh giới tại đường ngang 
có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. 

c) Đẩy manh kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 
thông, kiên quyết xử lý vi phạm chở quá tải trọng và xếp hàng lên xe quá tải 
ữọng xe tham gia giao thông; giải tỏa các vi phạm lân chiêm hành lang an toàn 
giao thông đường bộ, đường săt. 

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đmh kỳ họp kiểm điểm, rút kinh 
nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và kế hoạch Năm An toàn giao 
thông 2015. 

IV. TỚ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành 

phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình để thực 
hiện có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2015, đồng thời duy trì ở mức cao 
việc tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
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2. Đe nghị các cấp ủy đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến 
binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức đoàn thể, tiếp tục tổ chức thực hiện 
có hiệu quả Chỉ thị số 18-CTVTW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nội dung 
kế hoạch này, tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận 
động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của 
pháp luật giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giảm thiểu 
tai nạn giao thông. Đồng loạt mở chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ trong Năm 
An toàn giao thông 2015, gắn với chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải 
và kiểm soát tải trọng phương tiện" và "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của 
người thực thi công vụ". 

3. Các sờ, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành 
phố Biên Hòa định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm tổ chức kiểm điểm 
tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, đồng thời cụ thê hóa các chương trmh giải 
pháp cho thời gian tiếp theo. 

4. Ban An toàn giao thông tỉnh, các sờ, ban, ngành, UBND các huyện, 
thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện các 
giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ứên địa bàn tỉnh và các địa phương. 

5. Giao Ban An toàn giao thông tinh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế 
hoạch hành động này. Tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị thành 
viên, Ban An toàn giao thông địa phương để kiểm điểm, đánh giá tình hìĩứi thực 
hiện kế hoạch ở từng ngành, từng địa phương, báo cáo kết quả lên UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBATGTQG; 
- TT Tinh ủy; TT HĐND tỉnh; 
- Chù tịch, các PCT UBND tinh; 
- UBMTTQ tinh và các đoàn thể tình; 
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 
- Thành viên Ban ATGT tình; 
- Các sở, ban, ngành, đom vị quân đội; 
- Chánh, các PCVP ƯBND tinh; 
- Chủ tịch ƯBND các huyện, thị xã Long Khánh; 
thảnh phố Điên Hòa; 

-VP Ban ATGT tinh; 
- Lưu VT, NC, KT, CNN. 
<Miinc.Tl> 

TMễ ỦY BAN NHẢN DÃN 
KT. CHỦ TỊCH 

ĨÓ CHỦ TỊCH 

rân Văn Vĩnh 
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.. .. PHỤ LỤC 
t*®11 gi^ln ̂  t*1^u ^0/í> đ®n 1<J% ta> I1ặn 8iao thông năm 2015 

ỈM "s* cỊlp-tìpND các địa phương và các tuyến quốc lộ, đường sắt, đường thủy 
th60 Kể hoạch sỗ:!ịH<§ /KH-UBND ngay £ô thảng 0^ năm 2015) 

Số vụ Số người chết Số người bị thương 

TT Địa phương Năm 2015 Năm 2015 Năm 2015 
Năm 
2014 

Giảm 
tuyệt 
đốỈ 

Giảm 
% 

Năm 
2014 

Giảm 
tuyệt 
đối 

Giảm 
% 

Năm 
2014 

Giảm 
tuyệt 
đối 

Giảm 
% 

1 Long Khánh 16 1 -5% 17 1 -5% 5 1 -5% 

2 Địrủi Quán 30 2 -5% 27 2 -5% 22 1 -5% 

3 Xuân Lộc 31 2 -5% 25 2 -5% 29 2 -5% 

4 Trảng Bom 67 4 -5% 47 3 -5% 49 2 -5% 

5 Biên Hòa 140 7 -5% 120 6 -5% 70 4 -5% 

6 Cẩm Mỹ 17 1 -5% 14 1 -5% 13 1 -5% 

7 Long Thành 23 2 -5% 23 2 -5% 16 1 -5% 

8 Nhơn Trạch 49 5 -10% 35 4 -10% 56 6 -10% 

9 Vĩnh Cửu 50 5 -100/ộ 31 3 -10% 30 3 -10% 

10 Thống Nhất 42 4 -10% 41 4 -10% 19 2 -10% 

11 Tân Phú 31 3 -10% 32 3 -10% 22 2 -10% 

12 Đường sắt 12 1 -5% 12 1 5% 2 1 -5% 

13 Quốc lộ 1 99 5 -5% 86 5 -5% 50 3 -5% 

14 Quốc lộ 51 32 2 -5% 31 2 -5% 25 1 -5% 

15 Đường thủy 1 1 -10% 0 0 -10% 1 1 -10% 

16 Quốc lộ 20 60 6 -10% 53 6 -10% 36 4 -10% 

17 Quốc lộ 56 4 1 -10% 4 1 -10% 0 0 -10% 


